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STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION IN LEAVES AND OIL OF
Cananga odorata (Lam.) IN BEN TRE PROVINCE

Doan Nguyen Minh Chau1, Nguyen Thanh Tin2

Tóm tắt – Khảo sát thành phần hóa
học trong lá và tinh dầu hoa ngọc lan tây
(Cananga odorata (Lam.)) tại tỉnh Bến Tre
được thực hiện với phương pháp chưng
cất lôi cuốn hơi nước, ngâm chiết trong
n-hexan và chiết Soxhlet lần lượt với các
dung môi là n-hexan, dietyl ete. Kết quả
đã xác định được điều kiện chưng cất và
hàm lượng tinh dầu hoa ngọc lan tây theo
trọng lượng tươi và thể tích nước là 1 : 3
(gam/ml) với thời gian chưng cất từ 3 đến 4
giờ. Hàm lượng tinh dầu hoa ngọc lan tây
thu được theo trọng lượng khô là 1,10% –
1,26% và theo trọng lượng tươi là 0,56%
– 0,65%. Kết quả nghiên cứu đã xác định
được một số chỉ số vật lí và chỉ số hóa học
của tinh dầu hoa ngọc lan: tinh dầu hoa
ngọc lan tây ở Bến Tre có màu vàng, trong,
có mùi thơm nồng và nhẹ hơn nước. Các
chỉ số vật lí và hóa học của tinh dầu hoa
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ngọc lan tây tỉnh Bến Tre đo tại ba vùng
đất khác nhau và thu hái trong cùng thời
điểm cho thấy: tỉ trọng thay đổi từ 0,92 đến
0,95, chỉ số khúc xạ thay đổi từ 1,4952 –
1,4991, chỉ số axit thay đổi từ 0,13 – 0,38,
chỉ số este thay đổi từ 37,55 – 38,11, chỉ số
xà phòng hóa thay đổi từ 37,67 đến 38,49.
Bằng phương pháp phân tích kết hợp sắc
kí khí ghép khối phổ, nghiên cứu đã xác
định được: thành phần hóa học chính của
tinh dầu hoa ngọc lan tây ở ba vùng đều
phù hợp với kết quả của các tác giả đã
nghiên cứu về hoa ngọc lan tây ở Bắc Bộ
và gồm các cấu tử sau: L-linalol, geran-
iol, geranyl axetat, benzyl benzoat, anđe-
hit benzoic, etyl benzoat, D-germacren.
Trong đó, thành phần chính của hoa ngọc
lan tây trong dịch chiết n-hexan là: ben-
zyl benzoat, D-germacren, L-linalol, β -
caryophyllen; thành phần chính của hoa
ngọc lan tây trong đietyl ete là: benzyl
benzoat, geranyl axetat, anisyl axeton, D-
germacren; thành phần chính của lá ngọc
lan tây trong dịch chiết n-hexan gồm: L-
linalol, trans-geraniol, geranyl axetat. Từ
dịch chiết dung môi n-hexan của hoa ngọc
lan tây, chúng tôi đã phân lập, tinh chế và
xác định được cấu trúc của chất rắn kết
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tinh là benzyl benzoat.
Từ khóa: benzyl benzoat, chưng cất,

n-hexan, ngọc lan tây.

Abstract – Investigation of the chem-
ical composition of Cananga odorata
(Lam.) leaves and essential oil in Ben
Tre Province was conducted with steam-
enticing distillation method, extraction n-
hexane and Soxhlet with the solvents of n-
hexane, dietyl ether respectively. The re-
sults have determined the distillation con-
ditions and the content of Cananga odor-
ata (Lam.) essential oil by fresh weight
and water volume is: 1: 3 (gram / ml)
with distillation time: 3 to 4 hours. The
content essential oil of Cananga odor-
ata (Lam.) flower obtained in dry weight
is 1.10% -1.26% and in fresh weight is
0.56% - 0.65%. The results of the study
identified some physical and chemical in-
dexes: the essential oil of Cananga odor-
ata (Lam.) flower in Ben Tre is yellow,
clear, has a stronger aroma and is lighter
than water; Physical and chemical indices
of the essential oil of Cananga odorata
(Lam.) flower measured in three differ-
ent lands of Ben Tre and collected dur-
ing the same period showed: The den-
sity changed from 0.92 - 0.95; Refrac-
tive index varies from 1.4952 - 1.4991;
The acid index varies from 0.13 to 0.38;
The ester index ranged from 37.55 to
38.11; The saponification index ranged
from 37.67 to 38.49. Mass Spectrometry-
MS method has been identified that the
main chemical composition the essential
oil of Cananga odorata (Lam.) flower in
three regions are consistent with the re-
sults of the authors who have studied the
essential oil of Cananga odorata (Lam.)
flower in the North and include the fol-

lowing components: L-linalol, geraniol,
geranyl axetat, benzyl benzoat, anđehit
benzoic, etyl benzoat, D-germacren,... In
which, the main ingredents of Cananga
odorata (Lam.) flower in n-hexane ex-
tract are: benzyl benzoate, D-germacren,
L-linalol, β -caryophyllen; The main com-
ponents when make in dietyl ether are:
benzyl benzoate, geranyl acetate, anisyl
acetone, D-germacren; The main ingredi-
ents of Cananga odorata (Lam.) leaf in
n-hexane extract include: L-linalol, trans-
geraniol, geranyl acetate,...From n-hexane
solvent extract, we isolated, purified and
determined the structure of the crystalline
solid is benzyl benzoate.

Keywords: benzyl benzoate, Cananga
odorata (Lam.), distillation, n-hexane.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Từ xa xưa, con người đã biết ứng dụng
của các cây cỏ xung quanh để trị bệnh, làm
mĩ phẩm, diệt, xua đuổi, dẫn dụ côn trùng.
Cùng với sự phát triển của khoa học, lĩnh
vực hóa học ngày càng góp phần không
nhỏ vào cuộc sống, ban đầu là những phát
hiện thú vị, rồi đến những ứng dụng dân
gian, sau đó, con người đã biết điều chế và
tổng hợp rất nhiều chất mang đến cho đời
sống nhân loại. Tuy nhiên, việc tổng hợp
các chất đôi khi có những tác dụng phụ
không mong muốn. Cho nên, trong ngành
hóa học, các hợp chất thiên nhiên không
ngừng phát triển nhằm chiết xuất ra những
chất từ thiên nhiên để phục vụ con người
trong nhiều lĩnh vực: y học, dược phẩm,
gia vị, mĩ phẩm, nông nghiệp an toàn hơn
đối với con người và môi sinh.

Chính vì vậy, việc phát hiện, khai thác
và phát triển các loài thực vật có giá trị
là một trong những vấn đề góp phần xây
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dựng nền kinh tế nước ta hiện nay. Vì thế,
các loài cây được sử dụng làm thuốc cũng
như các loài cây có chứa tinh dầu đều
là nguồn tài nguyên quý giá đang được
nghiên cứu. Tinh dầu một số cây thuộc
loài Cananga odorata có mùi thơm quyến
rũ, có nhiều ứng dụng trong y học, dược
phẩm, hương liệu, mĩ phẩm và có giá trị
kinh tế cao. Tuy nhiên, sự nghiên cứu về
thành phần hóa học, công dụng của các
cây thuộc loài Cananga odorata chưa đầy
đủ và không đồng nhất ở một số tài liệu.
Để góp phần vào việc nghiên cứu về thành
phần hóa học của tinh dầu trong hoa và
các bộ phận khác của các cây thuộc loài
Cananga odorata có ở trong nước, chúng
tôi chọn thực hiện đề tài “Khảo sát thành
phần hóa học trong lá và tinh dầu hoa
ngọc lan tây (Cananga odorata (Lam.)) tại
tỉnh Bến Tre”.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Ngọc lan tây có tên khoa học là
Cananga odorata (Lam.) Hook.f, Thom-
son. Ở Việt Nam, ngọc lan tây còn được
gọi là hoàng lan, Ylang – Ylang, Ylang
công chúa.

Mô tả thực vật: Ngọc lan tây là cây gỗ
lớn, cao trên 10 m, vỏ xám tro, nhánh
không lông. Cây phát triển tối đa khi được
trồng tại nơi có nhiều nắng và ưa thích
các loại đất chua. Lá mọc so le theo hai
hàng, phiến lá bầu dục, không lông, gân
bên 9 – 10 đôi, cuống 7 – 9 mm. Hoa mọc
thành từng cụm trên những nhánh ngắn
không lá; cuống dài, lá đài ba, nhỏ, hình
tam giác, cánh hoa sáu, thon hẹp, có màu
vàng lục, nhị nhiều, lá noãn 8 – 10. Quả
nằm trên cuống tạo thành một dạng tán,
có dạng quả mọng, màu lục, với 3 – 8 hạt
dẹt, bóng [1]. Về phân bố: ngọc lan tây

có nguồn gốc ở Madagascar và các rừng
mưa; có mặt ở Ấn Độ, Myanma, Thái Lan,
Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippin,
đảo Irian (Bắc Australia). Ở Việt Nam, cây
được trồng trong các công viên và nhiều
nơi khác [1].

Về sinh thái: Cây ưa đất tốt, ẩm. Nhân
giống bằng hạt, sinh trưởng nhanh. Ra hoa
hầu như quanh năm. Hoa thường nở nhiều
vào mùa khô [1].

Ở Việt Nam, ngọc lan tây được trồng
chủ yếu để lấy tinh dầu hoặc trồng làm
cảnh. Ngọc lan tây bắt đầu ra hoa từ 02
năm tuổi. Khi đó, cây cao khoảng 2 m.
Nhưng nếu trồng trên các khu vực đồi núi
có độ cao khoảng 500 m so với mực nước
biển thì phải sau 07 năm tuổi cây mới bắt
đầu ra hoa. Cây ra hoa vào tháng 5 – 7,
có quả tháng 8 – 10. Ở điều kiện khí hậu
nhiệt đới, cây có thể ra hoa, kết quả hầu
như quanh năm [2]. Ngọc lan tây đến 4 – 5
năm tuổi ra hoa rất nhiều và khai thác đến
50 năm. Mỗi cây cho khoảng 20 kg hoa
/năm.

Hàm lượng tinh dầu trong hoa có từ 1
– 2%. Theo Lã Đình Mỡi và cộng sự [3],
tinh dầu chứa trong hoa (1,6 – 1,7% hoa
tươi), trong lá (0,10 – 0,14% ở lá tươi)
và một lượng rất nhỏ trong quả. Bằng
phương pháp GC/MS, chúng ta xác định
được thành phần hoá học chủ yếu của tinh
dầu ở hoa gồm: linalol (20,0 – 30,0%),
benzyl benzoat (3,5 – 18,5%), germa-
cren (3,5 – 18,5%), benzyl acetate (5,0 –
13,5%), cis-caryophyllen (1,5 – 13,5%) và
α-farnesene (1,0 – 11,0%). Tinh dầu trong
quả lại chứa chủ yếu là carbinen (34,3%),
mycren (24,7%) và α-pinen (11,1%) [1] -
[3].
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III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU

A. Vật liệu và hóa chất nghiên cứu

- Mẫu vật: lá và hoa ngọc lan tây.
- Hóa chất: n-hexan, metanol, cloro-

form, dietyl ete, benzen, axeton.

B. Phương pháp nghiên cứu

1) Lấy mẫu và xử lí mẫu
Mẫu được lấy tại ba huyện: Giồng Trôm

(MT-01), Chợ Lách (MT-02) và Mỏ Cày
(MT-03) của tỉnh Bến Tre. Mẫu được lấy
trên những cây ngọc lan tây có độ tuổi 05
năm và vào cùng một thời điểm. Mẫu sau
khi rửa sạch, để ráo nước. Phần hoa được
tiến hành theo hai hướng, phần 1: tiến
hành chưng cất lôi cuốn hơi nước; phần 2:
được sấy khô, sau đó ngâm chiết hoa và
chiết soxhlet bằng dung môi hữu cơ. Phần
lá đem sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 45oC,
sau đó, nghiền nhỏ để chiết soxhlet bằng
dung môi metanol thu lấy dịch cô tổng,
hòa tan dịch cô vào nước sau đó chiết bằng
dung môi n-hexan.

2) Xác định độ ẩm
Cân từ 1 g đến 4 g lá hoặc hoa cho vào

đĩa thủy tinh, đem sấy ở nhiệt độ 103oC
– 105oC trong thời gian 04 giờ, cân đĩa
sau khi sấy và ghi lại kết quả. Tiếp tục
sấy trong khoảng nửa giờ và cân đến khi
khối lượng không đổi. Thực hiện hai lần.
Độ ẩm được xác định theo công thức:
%m =

m1 −m2

m1
100%

Trong đó:
m1: khối lượng lá hoặc hoa trước khi sấy

(g).
m2: khối lượng lá hoặc hoa sau khi sấy

(g).
3) Chưng cất và thu tinh dầu

Tinh dầu được thu bằng phương pháp
chưng cất lôi cuốn hơi nước. Mỗi lần lấy
100 g hoa tươi, cắt nhỏ cho vào bình cầu
đáy tròn, dung tích 500 ml, thêm nước cất
đến khoảng 2/3 bình rồi lắp ống sinh hàn
và bình hứng có thiết bị hồi lưu hơi nước.
Đun trên bếp điện từ 3 đến 4 giờ. Thu phần
tinh dầu không tan trong nước và nhẹ hơn
nước có màu vàng sáng. Tinh dầu thu được
tiến hành làm khô bằng Na2SO4 khan và
giữ ở nhiệt độ 4 – 5oC [4].

4) Xác định hàm lượng tinh dầu thu
được

Cân đúng 100 g nguyên liệu, cắt nhỏ cho
vào bình cầu đáy tròn, dung tích 500 ml,
thêm nước cất đến khoảng 2/3 bình rồi lắp
ống sinh hàn và bình hứng có thiết bị hồi
lưu hơi nước. Đun trên bếp điện từ 3 đến 4
giờ đến khi mức tinh dầu không còn tăng
lên nữa. Để nguội, đọc thể tích tinh dầu
ở trong bình hứng, tính tỉ lệ phần trăm.
Tiến hành sấy khô kiệt nguyên liệu để tính
độ ẩm, sau đó tính tỉ lệ phần trăm đối với
nguyên liệu khô [4].

5) Xác định các chỉ số vật lí, chỉ số hóa
học của tinh dầu

- Khối lượng được xác định trên cân
phân tích BP 221 hiệu Satorius.

- Chỉ số khúc xạ được đo bằng máy đo
khúc xạ kế hiệu Abbe (Nhật Bản), bước
sóng từ 450 đến 1500 nm.

- Đo tỉ trọng bằng bình tỉ trọng có thể
tích là 2 ml.

- Dùng phương pháp chuẩn độ để xác
định chỉ số axit, chỉ số este, chỉ số xà
phòng hóa [4].

6) Ngâm chiết hoa bằng dung môi hữu
cơ

Lấy 450,3 g hoa tươi đã nở có màu vàng
đem rửa sạch, làm khô, sau đó, nghiền nhỏ
và tiến hành ngâm trong dung môi n-hexan
trong 07 ngày, sau đó thu lấy dịch chiết.
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Tổng lượng dung môi đã dùng 1500 ml.
Tổng dịch chiết thu được 1430 ml có màu
vàng nhạt, mùi thơm nhẹ. Tiến hành cô
đuổi dung môi thu được dịch cô có khối
lượng 8,65 g, màu vàng đậm, mùi thơm
nhẹ [4].

7) Li trích bằng Soxhlet
Chiết Soxhlet hoa ngọc lan tây bằng

dung môi hữu cơ
Hoa đem rửa sạch làm khô trong bóng

mát (tổng khối lượng hoa tươi 1195,5 g),
sau đó, tiến hành chiết Soxhlet bằng dung
môi metanol ở nhiệt độ 80oC cho đến khi
dung môi trong bình hứng không còn màu.
Tổng lượng dung môi đã dùng 800 ml
metanol, tổng dịch chiết 740 ml có màu
xanh, mùi thơm nhẹ. Cô loại bỏ dung môi
bằng máy cất quay thu được dịch cô có
thể tích 30 ml có màu xanh đen, mùi thơm
nhẹ. Dịch cô được hòa tan vào nước (100
ml) và chiết lần lượt với dung môi n-hexan
(400 ml), cloroform (345 ml) và dietyl ete
(300 ml). Loại bỏ các dung môi bằng máy
cất quay thu được các dịch cô n-hexan
(màu xanh ngả vàng có khối lượng 18,04
g), dịch cô clorofrom (màu đen có khối
lượng 3,09 g), dịch cô dietyl ete (màu vàng
nhạt có khối lượng 1,28 g).

Chiết Soxhlet lá cây ngọc lan tây bằng
dung môi hữu cơ

Lấy 320 g lá già cây ngọc lan tây được
sấy khô và nghiền nhỏ, tiến hành chiết
Soxhlet bằng metanol ở nhiệt độ 80oC cho
đến khi dung môi trong bình hứng không
còn màu. Tổng lượng dung môi đã dùng
500 ml metanol, tổng dịch chiết 470 ml,
có màu xanh. Dịch chiết được cô đuổi hết
dung môi bằng máy cất quay thu được dịch
cô có tổng khối lượng 4,25 g có màu xanh
đen, dạng sệt. Dịch cô tổng được hòa tan
vào nước (100 ml), sau đó chiết bằng dung
môi n-hexan (230 ml). Loại bỏ dung môi

bằng máy cất quay thu được dịch cô có
khối lượng 2,16 g, có màu vàng nhạt.

8) Xác định thành phần hóa học
Các cấu tử của tinh dầu, dịch chiết

trong n-hexan và dietyl ete được xác định
thành phần phần trăm và nhận diện bằng
phương pháp GC/MS. Phổ được ghi trên
máy GC/MS Engin 5989B MS lắp đặt
tại Viện Hóa học – Viện Khoa học và
Công nghệ Việt Nam. Trong đó, hệ GC
có model 5898 series II (cột tách mau
quản HP-5MS có kích thước: 30 m x 0,25
mm x 0,25 µm, khí mang heli, tốc độ
dòng: 1 mm/phút, dung môi n-hexan) ghép
máy MS-MD kèm ngân hàng dữ liệu WI-
LEY275.L theo chương trình nhiệt độ: từ
45oC với 8oC/phút đến 200oC, từ 200oC
với 15oC/phút đến 310oC, injector: 250oC,
detector: 280oC.

9) Phân lập và tinh chế chất rắn
Dịch chiết hoa trong dung môi n-hexan

được hòa tan vào hỗn hợp dung môi
metanol : benzen : axeton thu được chất
rắn màu trắng. Tiến hành lọc lấy chất rắn,
rửa trong dung môi n-hexan. Cho chất rắn
vào bình cầu 5 ml, cho từ từ dung môi vào
bình, đun cách thủy đến sôi đồng thời lắc
bình để hòa tan chất rắn. Khi dung dịch đã
trong suốt lấy bình ra để nguội, sau đó cho
vào tủ lạnh ở nhiệt độ 3 – 5oC và để yên
trong 05 ngày, chúng ta thu được chất rắn
kết tinh màu trắng (MT-08) có khối lượng
1,1023 g [4].

10) Xác định cấu trúc
Mẫu chất rắn kết tinh (MT-08) được đo

phổ GC/MS và MS. Phổ được ghi trên
máy GC/MS lắp đặt tại Trung tâm Khuyến
nông An Giang. Trong đó, hệ GC dùng
khí mang heli, tốc độ dòng: 1,2 mm/phút,
dung môi n-hexan theo chương trình nhiệt
độ: từ 60oC với 8oC/phút đến 180oC, từ
180oC với 15oC/phút đến 325oC, injector:
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280oC, detector: 310oC.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Kết quả về độ ẩm, hàm lượng, các chỉ

số của tinh dầu hoa ngọc lan tây

Kết quả nghiên cứu cho thấy, độ ẩm của
hoa ngọc lan tây trung bình 51,1% và ở lá
trung bình là 33,61% (Bảng 1). Mẫu hoa
tươi: 100,20 g. Tỉ lệ hoa tươi : thể tích nước
là 1 : 3. Thời gian chưng cất là 4 giờ. Hàm
lượng tinh dầu hoa ngọc lan tây ở ba vùng
được trình bày ở Bảng 2.

Tinh dầu thu bằng phương pháp chưng
cất lôi cuốn hơi nước có hồi lưu rất ổn
định. Sau 30 phút chưng cất, tinh dầu
bắt đầu thu được và sau khoảng 180 phút
chưng cất, lượng tinh dầu thu được hầu
như không thay đổi.

Từ Bảng 2 cho thấy, hàm lượng tinh dầu
hoa ngọc lan tây ở ba vùng biến thiên từ
0,56% đến 0,65%. Hoa ngọc lan tây thu
được ở huyện Giồng Trôm có hàm lượng
tinh dầu cao nhất. Như vậy, hàm lượng tinh
dầu hoa ngọc lan tây trồng ở Nam Bộ cao
hơn ở Bắc Bộ [1], [3] và [5]. Kết quả đo
các chỉ số vật lí và chỉ số hóa học của tinh
dầu hoa ngọc lan tây được trình bày trong
Bảng 3.

Từ kết quả phân tích trên cho thấy:
- Tỉ trọng tinh dầu hoa ngọc lan tây nhỏ

hơn tỉ trọng của nước.
- Chỉ số khúc xạ của tinh dầu nằm trong

khoảng 1,4952 – 1,4991. Điều này chứng
tỏ tinh dầu hoa ngọc lan tây có khả năng
chứa những hợp chất có nhóm chức este
hoặc nhân thơm.

- Hàm lượng axit tự do có trong tinh dầu
hoa ngọc lan tây từ 0,13 đến 0,38 ở ba mẫu
phân tích.

- Chỉ số este lần lượt ở ba mẫu MT-03
là 37, 55; MT-01 là 37, 96 và mẫu MT-02

Bảng 1: Độ ẩm của lá và hoa cây ngọc

lan tây

Mẫu Hoa (%) Lá (%)

MT1 51,4a 33,65b

MT2 51,04b 33,76a

MT3 50,85c 33,43c

Trung bình 51,1 33,61

CV (%) 0,0055 0,0051

Bảng 2: Hàm lượng tinh dầu hoa ngọc lan

tây thu được ở ba vùng

MT-01 MT-02 MT-03

Thể tích tinh dầu (ml) 0,65 0,62 0,56

Mẫu tươi (%) 0,65 0,62 ‘0,56

Mẫu khô (%) 1,26 1,21 1,10

là 38,11. Kết quả này là số liệu làm cơ sở
để tiếp tục xác định thành phần hóa học có
trong hoa ngọc lan tây của 03 mẫu.

B. Thành phần hóa học tinh dầu hoa ngọc

lan tây

Các cấu tử có hàm lượng cao (trên 3%)
trong tinh dầu hoa ngọc lan tây ở ba vùng
được trình bày tóm tắt trong Bảng 4.

Từ Bảng 4, ta thấy tinh dầu hoa ngọc lan
tây thu được ở ba vùng đều có thành phần
chính giống nhau gồm: geranyl axetat, L-
linalol, benzyl benzoat, geraniol, các thành
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Bảng 3: Các chỉ số vật lí và hóa học của tinh dầu hoa ngọc lan tây

Bảng 4: Thành phần chính trong

tinh dầu hoa ngọc lan tây ba vùng

phần monotecpenoit khác, sesquitecpen,
este có khác nhau. Đặc biệt, hàm lượng
các cấu tử có giá trị trong kĩ nghệ hương
liệu như geranyl axetat, geraniol, L-linalol,
trong tinh dầu hoa ngọc lan tây ở vùng Chợ
Lách có hàm lượng tương đối cao hơn hai
vùng còn lại. Điều này cho thấy rằng cây
ngọc lan tây được trồng trên những vùng
khác nhau có thành phần, hàm lượng các
cấu tử cũng khác nhau. Mẫu tinh dầu hoa
ngọc lan tây ở vùng Mỏ Cày có hàm lượng

benzyl benzoat cao nhất (19,74%) trong ba
vùng.

Hình 1: Phổ khối lượng Benzyl benzoat

C. Thành phần hóa học của hoa trong

dịch chiết n-hexan thu được bằng phương

pháp ngâm chiết và chiết Soxhlet

Các cấu tử có hàm lượng cao (trên 3%)
trong dịch chiết hoa ngọc lan tây được
trình bày trong Bảng 5.

Bảng 5 cho thấy tuy thành phần các
cấu tử trong dịch chiết hoa ngọc lan tây
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Hình 2: Phổ khối lượng L-linalol

Bảng 5: Thành phần chính của hoa ngọc

lan tây trong n-hexan thu được

bằng phương pháp ngâm chiết

và phương pháp chiết Soxhlet

thu được bằng hai phương pháp tương
đối giống nhau nhưng hàm lượng của các
cấu tử thu được thì khác nhau. Nếu thực
hiện bằng phương pháp ngâm chiết, hàm
lượng của benzyl benzoat (49,15%), D-
germacren (11,41%) cao hơn phương pháp
chiết Soxhlet. Trong khi đó, nếu thực hiện
bằng phương pháp chiết Soxhlet thì chúng

ta thu được thêm một số cấu tử mà phương
pháp ngâm chiết không thể thực hiện được,
trong đó, có cấu tử geranyl axetat chiếm
hàm lượng tương đối cao (20,89%), kết
quả này phù hợp với nghiên cứu của Phạm
Văn Ngọt và cộng sự [8].

Hình 3: Phổ khối lượng D-Germacren

D. Thành phần dịch chiết lá trong n-

hexan

Thành phần hóa học lá ngọc lan tây
trong dịch chiết n-hexan (MT-05) được
xác định bằng phương pháp GC/MS.
Thành phần hóa học lá ngọc lan tây trong
dịch chiết n-hexan chứa 32 cấu tử, trong đó
có 15 cấu tử đã được định danh như Bảng
6.

Bảng 6 cho thấy, thành phần chính trong
lá ngọc lan tây là L-linalol (19,06%),
trans-geraniol (13,03%), geranyl axetat
(10,72%). Các cấu tử còn lại chiếm hàm
lượng thấp (dưới 5%).

99



TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 40, THÁNG 12 NĂM 2020 PHẦN A: LĨNH VỰC THỰC VẬT – SINH HÓA

Bảng 6: Thành phần hóa học

trong lá ngọc lan tây

E. Phân lập và xác định cấu trúc chất rắn

kết tinh

Mẫu chất rắn kết tinh (MT-08) được hòa
tan vào dung môi n-hexan và phân tích trên
máy GC/MS chỉ thu được một cấu tử duy
nhất. Tiến hành đo phổ MS của mẫu MT-
08, chúng tôi xác định được M = 212; các
mảnh chính m/z = 167, 105, 91, 77, 65 và
51. So sánh với thư viện phổ WILEY275
và NIST147 (Hình 5) cho biết, mẫu MT-
08 có các mảnh chính trùng với phổ chuẩn
của benzyl benzoa, kết quả phù hợp với mô
tả của các nghiên cứu [1], [2], [5] và [7].

Bảng 7: Số khối (m/z) một số mảnh chính

trong phổ MS của mẫu MT-08

Hình 4: Chất rắn trong mẫu MT-08 là

benzyl benzoat, có công thức cấu tạo

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

A. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã
đạt được một số kết quả sau:

Xác định được điều kiện chưng cất và
hàm lượng tinh dầu hoa ngọc lan tây theo
trọng lượng tươi và khô: tỉ lệ hoa tươi
(gam)/thể tích nước (ml) để chưng cất là
1 : 3 với thời gian chưng cất từ 3,5 đến 4
giờ. Hàm lượng tinh dầu hoa ngọc lan tây
thu được theo trọng lượng khô là 1,10% –
1, 2 6% và theo trọng lượng tươi là 0,56%
– 0,65%.

Xác định được một số chỉ số vật lí và chỉ
số hóa học của tinh dầu hoa ngọc lan tây:
tinh dầu hoa ngọc lan tây ở tỉnh Bến Tre
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Hình 5: Phổ MS của benzyl benzoat trong

thư viện NIST147

Hình 6: Phổ MS của chất rắn kết tinh (MT-

08)

có màu vàng, trong, mùi thơm nồng và nhẹ
hơn nước. Các chỉ số vật lí và hóa học của
tinh dầu hoa ngọc lan tây ở tỉnh Bến Tre
đo tại ba vùng đất khác nhau và thu hái
trong cùng thời kì cho thấy, tỉ trọng thay
đổi từ 0,92 đến 0,95, chỉ số khúc xạ thay
đổi từ 1,4952 – 1,4991, chỉ số axit thay
đổi từ 0,13 đến 0,38, chỉ số este thay đổi
từ 37,55 đến 38,11, chỉ số xà phòng hóa
thay đổi từ 37,67 đến 38,49. Bằng phương
pháp phân tích kết hợp sắc kí khí ghép
khối phổ đã xác định được: thành phần
hóa học chính của tinh dầu hoa ngọc lan
tây ở ba vùng, đều phù hợp với kết quả
của các tác giả đã nghiên cứu về hoa ngọc
lan tây ở Bắc Bộ và gồm các cấu tử sau:
L-linalol, geraniol, geranyl axetat, benzyl
benzoat, anđehit benzoic, etyl benzoat, D-
germacren. Thành phần chính của hoa
ngọc lan tây trong dịch chiết n-hexan là:

benzyl benzoat, D-germacren, L-linalol,
β -caryophyllen, trong dịch chiết đietyl ete
là: benzyl benzoat, geranyl axetat, anisyl
axeton, D-germacren. Thành phần chính
của lá ngọc lan tây trong dịch chiết n-
hexan gồm: L-linalol, trans-geraniol, ger-
anyl axetat. Từ dịch chiết trong dung môi
n-hexan của hoa ngọc lan tây đã phân lập,
tinh chế và xác định được cấu trúc của chất
rắn kết tinh là benzyl benzoat.

B. Đề nghị

Tiếp tục nghiên cứu dịch chiết hoa ngọc
lan tây bằng nhiều dung môi hữu cơ khác,
khảo sát nhiều phương pháp li trích nhằm
tìm dung môi và điều kiện li trích tối ưu.

Nghiên cứu hoạt tính sinh học của tinh
dầu hoa ngọc lan tây và bào chế thuốc từ
thành phần của cây ngọc lan tây.
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